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BÀI 3: HÀM SỐ SỐ LƯỢNG GIÁC

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMIII
== DẠNG 1. TẬP XÁC ĐỊNH

Câu 1: Tập xác định của hàm số siny x là

A.  1;1 . B.  1;1 . C.  0; . D.  .

Lời giải

Câu 2: Tập xác định của hàm số 1
sin

y
x

 là

A.  D \ 0 .  B.  D \ 2 , .k k  

C.  D \ , .k k   D.  D \ 0; . 

Lời giải

Hàm số 1
sin

y
x

 xác định khi và chỉ khi sin 0x  , .x k k  

Câu 3: Tập xác định của hàm số tan 2y x là

A. \
4 2

D k k     
 

 ∣  . B. \
4 2

D k k     
 

 ∣  .

C. \ 2
2

D k k     
 

 ∣  . D. \
2

D k k     
 

 ∣  .

Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số cos 2 0 2 ( )
2 4 2

x x k x k k          .

Vậy tập xác định của hàm số \
4 2

D k k     
 

 ∣ 

Câu 4: Tập xác định của hàm số 1 sin
cos

xy
x


 là

A.  \ ,D k k   . B. \ ,
2

D k k     
 

  .

C.  \ 2 ,D k k   .D. \ 2 ,
2

D k k     
 

  .
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Lời giải

Điều kiện xác định cos 0
2

x x k     .

Câu 5: Điều kiện xác định của hàm số 2021 cos
sin

xy
x


 là

A. ,
2

x k k    . B. ,x k k  . C. 2 ,x k k  . D. ,
2
kx k

  .

Lời giải

Hàm số đã cho xác định khi: sin 0x  x k  , k .

Câu 6: Tập xác định của hàm số tany x là

A.  D \ 2 , .k k   B. D \ 2 , .
2

k k     
 

 

C. D \ , .
2

k k     
 

  D.  D \ , .k k  

Lời giải

Hàm số tany x xác định khi và chỉ khi cos 0x  , .
2

x k k    

Vậy TXĐ là: D \ , .
2

k k     
 

 

Câu 7: Tập xác định của hàm số
2 1

cos
xy

x


 là

A. D   . B.
2

\ ,D k k  
   

 
  .

C.  \ ,D k k   . D.
2

\ ,kD k 
  

 
  .

Lời giải

Điều kiện: 0
2

cos ,x x k k      .

Vậy tập xác định của hàm số là
2

\ ,D k k  
   

 
  .

Câu 8: Tập xác định D của hàm số 5sin
cos 3

xy
x




là

A.  3;D   . B.  \ 3 D . C.  ;3 D . D. D  .

Lời giải

Ta có 1 cos 1,x x     . Do đó cos 3 0,x x    .

Vậy tập xác định của hàm số là D  .
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Câu 9: Tập xác định của hàm số 1 sin
cos
-

=
xy
x

là

A.  \ ;D k k   . B.  \ 2 ;D k k   .

C. \ ;
2

D k k     
 

  . D. \ 2 ;
2

D k k      
 

  .

Lời giải

Hàm số xác định khi cos 0
2
p

px x k , Îk .

Câu 10: Tập xác định của hàm số tan 2
3
p÷ç= - ÷ç ÷çy x là

A. \ ;
6 2

kD k     
 

  . B. 5\ ;
12

D k k     
 

  .

C. \ ;
2

D k k     
 

  . D. 5\ ;
12 2

kD kp p
= + Î  .

Lời giải

Hàm số xác định khi
5cos 2 0 2

3 3 2 12 2
p p p p p

p÷ç - - +÷ç ÷ç
kx x k x , Îk .

Câu 11: Tập xác định của hàm số coty x là

A.  \ k k   . B. \ 2
2

k k  
  

 
  .

C. \
2

k k  
  

 
  . D.  \ 2k k   .

Lời giải

Hàm số coty x xác định khi và chỉ khi: sin 0x x k   với k . Do đó tập xác định

của hàm số coty x là  \D k k   .

Câu 12: Tập xác định của hàm số
1 cos

sin
xy
x


 là

A.  \ |D k k   . B. \ |
2

D k k    
 

   .

C.  \ 2 |D k k   . D. \ 2 |
2

D k k    
 

   .

Lời giải

Điều kiện sin 0 ,x x k k    .

Tập xác định  \ |D k k   .

Câu 13: Tập xác định của hàm số 2 3tany x= + là
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A. \
3

D kp
= + p . B. \

6
D kp
= + p . C. \

2
D kp
= + p . D. \

4
D kp
= + p .

Lời giải

Chọn C

ĐKXĐ cos 0
2

x x kp
p . Do đó tập xác định của hàm số là \

2
D kp
= + p .

Câu 14: Tập xác định của hàm số 1
2sin 1

y
x




là

A. \ 2 ,
6

D k k      
 

  . B. \ 2 ,
3

D k k      
 

  .

C. 5\ 2 ; 2 ,
6 6

D k k k       
 

  . D. 2\ 2 ; 2 ,
3 3

D k k k       
 

  .

Lời giải

Chọn C

Hàm số xác định khi
21 6sin ,

52 2
6

x k
x k

x k

 

 

    
  


 .

Vậy 5\ 2 ; 2 ,
6 6

D k k k       
 

  .

Câu 15: Tìm tập xác định D của hàm số 1 sin
1 cos

xy
x





.

A. \ 2 ; 2 ,
2 2

D k k k      
 

    . B.  \ ,D k k    .

C.  \ 2 ,D k k     . D. \ 2 ,
2

D k k    
 

   .

Lời giải

Chọn C

Điều kiện xác định của hàm số: cos 1 2x x k      .

Câu 16: Tập xác định của hàm số 1
sin 2 1

y
x




là

A. \ ,
2

D k k      
 

  . B. \ 2 ,
2

D k k      
 

  .

C. \ ,
4

D k k      
 

  . D. \ 2 ,
4

D k k      
 

  .

Lời giải

ĐKXĐ của hàm số là sin 2 1 2 2 ,
2 4

x x k x k k             .
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Vậy TXĐ: \ ,
4

D k k      
 

  .

Câu 17: Tập xác định của hàm số sin
2 2cos

xy
x




là

A. D  . B. \
2

D k k   
 

  .

C. \
2

D k k    
 

  . D.  \ 2D k k   .

Lời giải

Hàm số xác định  2 2cos 0 cos 1 2 ,x x x k k       .

Vậy tập xác định của hàm số là  \ 2D k k   .

Câu 18: Tập xác định của hàm số 2021
1 cos

y
x




là

A. \ , .
2
kD k   

 
  B.

 \ 2 , .D k k  

C. \ , .
2

D k k     
 

  D.  \ , .D k k  

Lời giải

Hàm số xác định khi cos 1 2x x k   

Câu 19: Tập xác định của hàm số 2sin 1
1 cos

+
=

-
xy
x

là

A.  \ 2 ;D k k   . B.  \ 2 ;D k k     .

C. \ ;
2

D k k     
 

  D. \ 2 ;
2

D k k     
 

  .

Lời giải

Hàm số xác định khi 1 cos 0 cos 1 2p- x x x k , Îk .

Câu 20: Tập xác định của hàm số 1
sin cos

=
-

y
x x

là

A.  \ ;D k k   . B.  \ 2 ;D k k  

C. \ ;
2

D k k     
 

  . D. \ ;
4

D k kp
p= + Î  .

Lời giải

Hàm số xác định khi sin cos 0 sin 0
4 4
p p

p÷ç- - ÷ç ÷çx x x x k , Îk .
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Câu 21: Tập xác định của hàm số 2020
tan( 2019 )

y
x 




là

A. \ ,
2

D k k   
 

  . B.  \ ,D k k   .

C. \ ,
2

D k k     
 

  . D.  \ 2 ,D k k   .

Lời giải

Chọn A

Ta có tan( 2019 ) tanx x 

Hàm số xác định khi và chỉ khi tan 0 ,
2

x x k k
    .

Câu 22: Tìm tập xác định của hàm số s
1 2cos




y
x

inx .

A. \ 2
3
  

   
 

k k  . B. 1\
2

 
 
 

 .

C.  . D. \ 2
3
  
  

 
k k  .

Lời giải

Chọn A

Ta có

11 2cos 0 cos 2
2 3

        x x x k .

Câu 23: Tập xác định của hàm số 3 sin
cos 1

xy
x





là

A.  \ ,D k k   . B. \ ,
2

D k k     
 

  .

C. \ 2 ,
2

D k k     
 

  . D.  \ 2 ,D k k   .

Lời giải

Chọn D

Điều kiện cos 1 0 cos 1 2 ,x x x k k       .

Vậy  \ 2 ,D k k   .

Câu 24: Tập xác định của hàm số 2sin 1
cos
xy
x


 là

A. \ ,
2

D k k     
 

  . B.  \ ,D k k   .
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C. \ ,
2

D k k   
 

  . D.  \ 2 ,D k k   .

Lời giải

Chọn A

Hàm số 2sin 1
cos
xy
x


 xác định khi cos 0 ,
2

x x k k      .

Tập xác định của hàm số là \ ;
2

D k k     
 

  .

Câu 25: Tập xác định của hàm số tan
cos 1

xy
x




là

A.  \ 2 ,k k    . B. \ ; 2 ,
2

k k k     
 

  .

C. \ ; 2 ,
2

k k k       
 

  . D. \ ,
2
k k  

 
  .

Lời giải

Chọn C

Điều kiện xác định:  
cos 0

,2
cos 1 2

x x k
k

x x k

 

 

         

 .

Câu 26: Tìm tập xác định D của hàm số tan
4

y x    
 

.

A. ,
2

D x x k k       
 

  . B. ,
4

D x x k k       
 

  .

C. 3 ,
2

D x x k k       
 

  . D. 3 ,
4

D x x k k       
 

  .

Lời giải

Chọn D

Hàm số tan
4

y x    
 

xác định cos 0
4

x     
 

3
4 2 4

x k x k           k .

Câu 27: Tìm tập xác định của hàm số 2021cot 2 2022y x  .

A. \
2

D k    
 

 . B. \
2

D k    
 

 . C. \
4 2

D k    
 

 . D. D  .

Lời giải

Chọn B
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Điều kiện xác định sin 2 0 2 ,
2
kx x k x k      .

Tập xác định \ ;
2

D k k   
 

  .

Câu 28: Tập xác định của hàm số coty x là

A.  \D k  . B.  \ ,D k k   .

C. \ ,
2

D k k     
 

  . D. D   .

Lời giải

Chọn B

Ta có coscot
sin

xx
x

 .

Điều kiện xác định của hàm số là: sin 0 ,x x k k    .

Vậy tập xác định của hàm số coty x là:  \ ,D k k   .

Câu 29: Tập xác định của hàm số: tan 2
6

y x    
 

?

A. \ ,
2

k k    
 

  . B. \ ,
6 2

k k    
 

  .

C. \ ,
6

k k    
 

  . D. \ ,
6 2

k k    
 

  .

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: cos 2 0 2 ,
6 6 2 6 2

kx x k x k               
 

 .

Do đó tập xác định \ ,
6 2

kD k     
 

  .

Câu 30: Tập xác định của hàm số 1
sin

y
x

 là:

A.  ,\D k k   . B.  2 ,\D k k   .

C.  \ 0;D   . D.  0\D   .

Lời giải
Chọn A
Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi sin 0x x k    k .

Vậy tập xác định của hàm số là:  ,\D k k   .

Câu 31: Điều kiện xác định của hàm số tan 2y x là
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A.
4

x k    . B.
2

x k   . C.
4 2

kx  
  . D.

4
x k  

Lời giải

Chọn C

Điều kiện để hàm số tan 2y x xác định là cos 2 0 2
2 4 2

kx x k x         , k .

Câu 32: Tập xác định của hàm số 2cos 1
sin 2




xy
x

là:

A. \ ,
2
   

 
 kD k . B. \ 2 ; ,

3 2
      

 
 kD k k .

C. \ 2 ,
3
     
 

 D k k . D.  \ ,  D k k .

Lời giải
Chọn A

Hàm số xác định sin 2 0 ,
2


    kx x k . Tập xác định \ ,
2
   

 
 kD k .

Câu 33: Tìm tập xác định của hàm số tany x .

A. \ |
2

k k    
 

  . B.  \ |k k   .

C. \ 2 |
2

k k    
 

  . D.  \ 2 |k k   .

Lời giải
Chọn A

Hàm số xác định khi và chỉ khi cos 0
2

x x k     ,  k .

Câu 34: Tập xác định của hàm số 1
1 cos

y
x




là

A.  \ 2 ,D k k   . B.  \ 2 ,D k k     .

C. \ 2 ,
2

D k k     
 

  . D. \ 2 ,
2

D k k      
 

  .

Lời giải
Chọn A
Hàm số xác định 1 cos 0 cos 1 cos 1 2 .x x x x k          Tìm tập xác định của

hàm số
sin 2

2cos 3
xy

x




A. \ 2
6

D k     
 

 . B. \
6

D k     
 

 .

C.
5\ 2
6

D k     
 

 . D. 5\
6

D k     
 

 .
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Lời giải

Hàm số có nghĩa khi : 3 52cos 3 0 cos 2
2 6

x x x k         

Vậy tập xác định của hàm số là : 5\ 2
6

D k     
 

 .

Câu 35: Tập xác định của hàm số tan
1 tan

=
-

xy
x

là

A. \ 2 ; 2 ,
2 4
  D k k k     
 

  . B. \ 2 ; 2 ,
2 4
  D k k k       

 
  .

C. \ ; ,
2 4
  D k k k     
 

  . D. \ ; 2 ,
2 4
  D k k k     
 

  .

Lời giải

Hàm số xác định khi
cos 0 2
1 tan 0

4

p
p

p
p

ìïï ¹ +ïì ¹ï ïÛ
- ¹ïî ï ¹ +ïïïî

x kx
x x k

, Îk .

Vậy tập xác định của hàm số là \ ; ,
2 4
  D k k k     
 

  .

Câu 36: Tập xác định của hàm số tan coty x x  là

A. \ ;
2

k k    
 

  . B. \ ;
2

k k  
 

  . C.  \ ;k k   . D.  .

Lời giải

Điều kiện
sin 0

sin 2 0
cos 0
x

x
x


  
2 ,

2
x k x k k     .

Câu 37: Tập xác định của hàm số cot
2
xy  là

A.  \ ,D k k   . B.  \ 2 ,D k k     .

C. \ ,
2
kD k   

 
  . D.  \ 2 ,D k k   .

Lời giải

Hàm số xác định khi: sin 0 2 ,
2 2
x x k x k k       .

Câu 38: Tìm tập xác định D của hàm số 
 
2cos 1 3tan
sin

xy x
x

.

A. \ ; ,
2

D k k k      
 

  . B.  \ ,D k k    .
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C. \ ,
2

D k k     
 

  . D. \ ; 2 ,
2

D k k k      
 

  .

Lời giải

Điều kiện:  
     

   


 


sin 0

,
cos 0

2

x kx
k

x x k
.

Tập xác định: \ ; ,
2

D k k k      
 

  .

Câu 39: Tập xác định của hàm số 2 sin
tan



xy

x
.

A. \ ,
2
     
 

 D k k . B.  \ , D R k k .

C. \ ,
2
   

 
 kD k . D.  \ 2 ,  D k k .

Lời giải

ĐK:
 2 sin 0 luon dung

cos 0
cos 0

sin 0
tan 0

 


    

x
x

x
x

x
 sin 2 0 2  

2
       kx x k x k .

Tập xác định của hàm số: \ ,
2
   

 
 kD k .

Câu 40: Tìm tập xác định của hàm số tan 3
6
   

 
y x .

A. \ ,
3 3
     
 

 kD k . B. \ ,
9 3
     
 

 kD k .

C. 4\ ,
9 3
     

 
 kD k . D. 2\ ,

9 3
     

 
 kD k .

Lời giải

Điều kiện: 2 2cos 3 0 3 3 ,
6 6 2 3 9 3
                    

 
kx x k x k x k .

Vậy tập xác định của hàm số trên là 2\ ,
9 3
     

 
 kD k .

Câu 41: Hàm số 1 3sin
cos 2

xy
x


 xác định khi

A. ,
4 2

x k k 
   . B. ,

2
x k k    . C. ,

4
x k k    . D. 2 ,x k k  .

Lời giải
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Hàm số xác định khi cos 2 0 2 ,
2 4 2

x x k x k k          .

Câu 42: Tập xác định của hàm số
1

sin 2 1
y

x



là:

A. \ 2 |
2

D k k      
 

  . B. \ 2 |
4

D k k      
 

  .

C. \ |
4

D k k      
 

  . D. D  .

Lời giải

Hàm số
1

sin 2 1
y

x



xác định khi và chỉ khi sin 2 1 0 sin 2 1 sin 2 1x x x        .

Do đó    2 2
2 4

x k k x k k            .

Câu 43: Tập xác định của hàm số 2

tan 2022
sin 1
xy
x





A. \ 2 ,
2

k k   
 

   . B. \ ,
2

k k   
 

   .

C.  . D.  \ ,k k  .

Lời giải

Hàm số xác định cos 0x  ,
2

x k k Z    

Câu 44: Tìm tập xác định D của hàm số 1 .
1 sin

y
x




A.  D \ , .k k   B. D \ , .
2

k k     
 

 

C. D \ 2 , .
2

k k     
 

  D. D .

Lời giải

Chọn C

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1 sin 0 sin 1.x x     *

Mà 1 sin 1x   nên  * sin 1 2 , .
2

x x k k       

Vậy tập xác định D \ 2 , .
2

k k     
 

 

Câu 45: Tìm tập xác định D của hàm số 25 2cot sin cot .
2

y x x x      
 
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A. D \ , .
2
k k   

 
  B. D \ , .

2
k k      

 
 

C. D .  D.  D \ , .k k  
Lời giải

Chọn A

Hàm số xác định khi và chỉ khi các điều kiện sau thỏa mãn đồng thời

25 2cot sin 0x x   , cot
2

x  
 

xác định và cot x xác định.

 Ta có
2

22cot 0
5 2cot sin 0,  .

1 sin 1 5 sin 0
x

x x x
x x

 
     

     


 cot
2

x  
 

xác định sin 0 ,  .
2 2 2

x x k x k k               
 



 cot x xác định sin 0 ,  .x x k k    

Do đó hàm số xác định , .2
2

x k kx k
x k

  



      
 



Vậy tập xác định D \ , .
2
k k   

 
 

Câu 46: Tìm tập xác định D của hàm số tan cos .
2

y x   
 

A. D \ ,
2

k k     
 

  . B. D \ 2 ,
2

k k     
 

  .

C. D   . D.  D \ ,k k   .

Lời giải

Chọn D

Hàm số xác định khi và chỉ khi .cos cos 1 2
2 2

x k x k       .  *

Do k nên  * cos 1 sin 0 , .x x x k k       

Vậy tập xác định  D \ , .k k  

Câu 47: Tập xác định của hàm số 1
tan

y
x

 là

A. ,
2

D k k   
 

 . B. \ ,
2

D k k   
 

  .

C.  \ ,D k k   . D.  ,D k k  .
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Lời giải

Chọn B

Điều kiện xác định:
cos 0
tan 0

x
x


 

cos 0
sin 0

x
x


  
sin 2 0x  2x k  ,

2
x k k

   .

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \ ,
2

D k k   
 

  .

Câu 48: Tìm tập xác định của hàm số 3sin
2cos 1

xy
x




.

A. 4\ 2 , 2
3 3

D k k k      
 

    . B. 2\ 2
3

D k k     
 

   .

C. 5\ 2
6

D k k     
 

   . D. \ 2
3

D k k     
 

   .

Lời giải

Chọn B

Điều kiện: 2cos 1 0x   
1cos
2

x   
2 2
3
πx k π   .

Tập xác định: 2\ 2
3

D k k     
 

   .

Câu 49: Hàm số 2

sin
1 2sin

xy
x




có tập xác định là

A. \
4

D k k 
 

   
 

  . B. \
2

D k k 
 

   
 

  .

C. \
4 2

kD k  
   

 
  . D. \ 2

4
D k k 

 
    

 
  .

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: 21 2sin 0 x

2sin
2

2sin
2


 

  

x

x
 

4 2
 

   x k k .

Vậy tập xác định là \
4 2

kD k  
   

 
  .

Câu 50: Hàm số 1
sin 2 cos 2

y
x x

 có tập xác định là

A. \ |
4 2

kD k     
 

  . B. \ |
4
kD k   

 
  .
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C.  \ |D k k   . D. \ |
2
kD k   

 
  .

Lời giải
Chọn B

Điều kiện xác đinh của hàm số là:

sin 2 cos 2 0x x  sin 4 0x  4x k 
4
kx 

   k .

Vậy tập xác định \ |
4
kD k   

 
  .

Câu 51: Hàm số sin 2
cot 3

xy
x




có tập xác định là

A. \ |
6

D k k     
 

  . B.  \ |D k k   .

C. \ ; |
6

D k k k     
 

  . D. \ ; |
2 6

D k k k       
 

  .

Lời giải
Chọn C

Điều kiện xác định của hàm số là:  cot 3
6

sin 0
x kx k

x x k

 



     
  

 .

Câu 52: Tập xác định của hàm số 2cot 5
cos 1

xy
x





là

A. \
2

k   
 

 . B.  \ 2k  . C.  \ k . D. \ 2
2

k   
 

 .

Lời giải
Chọn C

Hàm số xác định
cos 1 0
sin 0

x
x
 

  
sin 0x  x k  .

Vậy tập xác định là  \D k  .

Câu 53: Tìm tập xác định của hàm số 1
sin 2 1

y
x




.

A. \ ,
4

D k k     
 

  . B. \ ,
2

D k k     
 

  .

C.  \ 2 ,D k k   . D.  \ ,D k k   .

Lời giải
Chọn A

Ta có: sin 2 1 0 sin 2 1 2 2 , .
2 4

x x x k x k k             

Câu 54: Hàm số tan
1 tan

xy
x




không xác định tại các điểm
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A. chỉ
2

x k    k . B. chỉ
4

x k    k .

C. chỉ
4

x k     k . D.
4

x k    và
2

x k    k .

Lời giải

Chọn D

Hàm số không xác định khi  
1 tan 0 4
cos 0

2

x kx
k

x x k

 

 

    
     

 .

Câu 55: Tập xác định của hàm số 2020
1

y
tanx




A. \ ,
4

k k    
 

  . B. \ ,
2

k k    
 

  .

C. \ 2 ,
4

k k    
 

  . D. \ ; ,
2 4

k k k      
 

  .

Lời giải

Chọn D

Điều kiện  
cos 0 2

1
4

x kx
k

tanx x k

 

 

        


 .

Vậy tập xác định của hàm số là: \ ; ,
2 4

D k k k       
 

  .

Câu 56: Tìm tập xác định của hàm số cot 2 tan
2

y x x    
 

.

A.  \ ;D k k Z  . B. \ ;
2

D k k Z     
 

 .

C. \ ;
3
kD k Z   

 
 .D. \ ;

2
kD k Z   

 
 .

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định

sin 2 0
2.sin .cos 0

2.sin .cos 0
cos 0 sin 0

2

x
x x

x x
x x


          

sin 2 0 ;
2
kx x k Z

    
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Tập xác định \ ;
2
kD k Z   

 
 .

Câu 57: Tìm tập xác định D của hàm số
tan 1 cos

sin 3
xy x
x

     
 

.

A.  \ ,D k k   .B. \ ,
2
kD k   

 
  .

C. \ ,
2

D k k     
 

  . D. D  .

Lời giải

Chọn B

Hàm số
tan 1 cos

sin 3
xy x
x

     
 

xác định khi:

sin 0
sin 2 0 2

cos 0 2
x kx x k x
x




      
( )k  .

Câu 58: Tập xác định của hàm số 3 cot
2 sin 4

xy
x




là

A.  \ arcsin2 2 , arcsin2 2 ,R k k k Z      B. .R

C.  \ arcsin 2 2 ,R k k Z   . D.  \ , .R k k Z 

Lời giải.

Chọn D

Ta có 2 sinx 4 0, x R    ,

Nên hàm số xác định khi cot x xác định s inx 0 ,x k k Z   

Vậy tập xác định của hàm số là  \ ,R k k Z  .

Câu 59: Tập xác định của hàm số 2020
tan 1

y
x




là

A. \
4

k   
 

 . B. \
2

k   
 

 .

C. \ 2
4

k   
 

 . D. \ ;
2 4

k k     
 

 .

Lời giải

Điều kiện xác định 22
tan 1 0

4

x kx k

x x k

 
 

      
     

.

Câu 60: Tìm tập xác định của hàm số 1 cos coty x x   ?



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long - Website: trungtamunix.edu.vn
Thầy Lê Việt toán Thăng Long “Khai Mở Tư duy – Kiến Tạo Vận Mệnh” (zalo):0835.221183

18 | Th.s Lê Việt (THPT Thăng Long, Hà Nội) – Chuyên gia Chiến lược Giáo dục và Sự nghiệp

A.  \ ;  k k . B.  ;1 . C. \ ;
2
    

 
 k k .D.    1;1 \ 0 .

Lời giải

ĐKXĐ:
 1 cos 0

;
sin 0

x x
x k k

x
      




Lời giải

Hàm số xác định
1 cos 0 cos 1

,
sin 0

x x
x k k

x x k



   

       
 .

Tập xác định của hàm số  \ ,D k k   .

Câu 61: Tập xác định D của hàm số 2 sin 3
tan 1

xy
x





.

A. \ ,
2

D k k     
 

  . B.  \ 1D   .

C. \ ,
4

D k k     
 

  . D. \ ; ,
2 4

D k k k       
 

  .

Lời giải

ĐK:
cos 0
tan 1

x
x


 
 2 ,

4

x k
k

x k

 

 

   
  


 . Vậy TXĐ: \ ; ,
2 4

D k k k       
 

  .

Câu 62: Tìm tập xác định D của hàm số
1

1 sin
y

x



.

A.  \ 2 ,D k k   . B.  \ 2 ,D k k     .

C. \ 2 ,
2

D k k     
 

  . D. \ 2 ,
2

D k k     
 

  .

Lời giải
Điều kiện xác định của hàm số là 1 0sinx+ >
Mà 1 0sin ,x x+ ³ " Î 

Nên 1 0 1 2
2

sin sin ,x x x k k
p

p+ - +  .

Câu 63: Hàm số 1 1tan cot
sin cos

y x x
x x

    không xác định trong khoảng nào trong các khoảng sau

đây?

A. 2 ; 2
2

k k   
 

với k . B.
32 ; 2
2

k k     
 

với k .

C. 2 ; 2
2

k k      
 

với k . D.  2 ;2 2k k     với k .
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Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số là
sin 0

,
cos 0

2

x kx
k

x x k


 

      



Khi đó, hàm số không xác định tại 3 2
2

x k   với k .

Suy ra, hàm số không xác định trên khoảng  2 ;2 2k k     với k .

Câu 64: Tập xác định của hàm số tan 3y x là.

A. \ ,k R
6 3

D R k     
 

B. \ , k R
2

D R k     
 

C.  \ ,k RD R k    D.
2\ ,k R
3

D R k    
 

Lời giải

Điều kiện cos 3 0 3
2 6 3

kx x k x        

Tập xác định: \ ,k R
6 3

D R k     
 

DẠNG 2. TÍNH CHẴN LẺ

Câu 65: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. sin .y x B. cos .y x C. tan .y x D. cot .y x

Lời giải

Nhắc lại kiến thức cơ bản:

 Hàm số siny x là hàm số lẻ.

 Hàm số cosy x là hàm số chẵn.

 Hàm số tany x là hàm số lẻ.

 Hàm số coty x là hàm số lẻ.

Vậy B là đáp án đúng.

Câu 66: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. sin .y x  B. cos sin .y x x  C. 2cos sin .y x x  D. cos sin .y x x

Lời giải

Tất các các hàm số đều có TXĐ: D  . Do đó D D.x x    

Bây giờ ta kiểm tra    f x f x  hoặc    .f x f x  

 Với   siny f x x   . Ta có      sin sin sinf x x x x     
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   f x f x   . Suy ra hàm số siny x  là hàm số lẻ.

 Với   cos sin .y f x x x   Ta có      cos sin cos sinf x x x x x      

      ,f x f x f x    . Suy ra hàm số cos siny x x  không chẵn không lẻ.

 Với   2cos siny f x x x   . Ta có      2cos sinf x x x    

     2 2 2cos sin cos sin cos sinx x x x x x          

   f x f x   . Suy ra hàm số 2cos siny x x  là hàm số chẵn.

 Với   cos sin .y f x x x  Ta có      cos .sin cos sinf x x x x x     

   f x f x   . Suy ra hàm số cos siny x x là hàm số lẻ.

Câu 67: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. sin 2 .y x B. cos .y x x C. cos .cot .y x x D. tan .
sin

xy
x



Lời giải

 Xét hàm số   sin 2 .y f x x 

TXĐ: D  . Do đó D D.x x    

Ta có      sin 2 sin 2f x x x f x        f x là hàm số lẻ.

 Xét hàm số   cos .y f x x x 

TXĐ: D  . Do đó D D.x x    

Ta có        .cos cosf x x x x x f x         f x là hàm số lẻ.

 Xét hàm số   cos cot .y f x x x 

TXĐ:   D \  .k k   Do đó D D.x x    

Ta có        cos .cot cos cotf x x x x x f x         f x là hàm số lẻ.

 Xét hàm số   tan .
sin

xy f x
x

 

TXĐ:  D \  .
2

k k   
 

  Do đó D D.x x    

Ta có    
   tan tan tan

sin sin sin
x x xf x f x
x x x

 
    

 
 f x là hàm số chẵn.
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Câu 68: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. 2 cosy x x  . B. cos3y x . C.  2 sin 3y x x  . D. 3

cos xy
x

 .

Lời giải

Xét hàm số   3

cos xy f x
x

  . Tập xác định \{0}D   là tập đối xứng.

       3 3

cos cos
.

x x
f x f x

x x


     


Do đó hàm số 3

cos xy
x

 là hàm số lẻ.

Câu 69: Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số coty x là hàm số chẵn. B. Hàm số siny x là hàm số chẵn.
C. Hàm số tany x là hàm số chẵn. D. Hàm số cosy x là hàm số chẵn.

Lời giải

Xét hàm số cosy x có tập xác định D   .

Với mọi x D x D    và  cos cosx x  . Do đó hàm số cosy x là hàm số chẵn.

Câu 70: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?
A. Hàm số siny x là hàm số chẵn. B. Hàm số cosy x là hàm số lẻ.
C. Hàm số tany x là hàm số lẻ. D. Hàm số coty x là hàm số chẵn.

Lời giải

Câu 71: Chọn phát biểu đúng:
A. Các hàm số siny x , cosy x , coty x đều là hàm số chẵn.
B. Các hàm số siny x , cosy x , coty x đều là hàm số lẻ.
C. Các hàm số siny x , coty x , tany x đều là hàm số chẵn.
D. Các hàm số siny x , coty x , tany x đều là hàm số lẻ.

Lời giải

Ta có, các hàm số siny x , coty x , tany x là các hàm số lẻ, hàm số cosy x là hàm số
chẵn.

Câu 72: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?
A. ( ) sinf x x . B. ( ) sin 2f x x . C. ( ) sinf x x . D. 2( ) sinf x x x .

Lời giải

Xét hàm số ( ) sinf x x . Tập xác định D   . Với mọi x D x D    .

( ) sin( ) sin ( )f x x x f x      . Hàm số đã cho không phải hàm chẵn.
Xét hàm số ( ) sin 2f x x . Tập xác định D   . Với mọi x D x D    .

( ) sin( 2 ) sin 2 ( )f x x x f x      . Hàm số đã cho không phải hàm chẵn.
Xét hàm số ( ) sinf x x . Tập xác định D   . Với mọi x D x D    .



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long - Website: trungtamunix.edu.vn
Thầy Lê Việt toán Thăng Long “Khai Mở Tư duy – Kiến Tạo Vận Mệnh” (zalo):0835.221183

22 | Th.s Lê Việt (THPT Thăng Long, Hà Nội) – Chuyên gia Chiến lược Giáo dục và Sự nghiệp

( ) sin( ) sin sin ( ), x Df x x x x f x       . Hàm số đã cho là hàm chẵn.

Xét hàm số 2( ) sinf x x x . Tập xác định D   . Với mọi x D x D    .

   2 2( ) sin sin ( )f x x x x x f x       . Hàm số đã cho không phải hàm chẵn.

Câu 73: Hàm số nào dưới đây là hàm số lẻ?
A. cosy x . B. 2siny x . C. 2coty x . D. tany x .

Lời giải

Hàm số tany x là hàm số lẻ.

Câu 74: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. sin3 .y x B. tan .
2
xy  C. sin .cos .y x x D. 2sin .cos .y x x

Lời giải

Hàm số   2sin .cosy f x x x  có tập xác định D , thỏa mãn 2 điều kiện

        2 2sin .cos sin .cos .

x D x D

f x x x x x f x

    


     

Nên là hàm số chẵn.

Câu 75: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. tan 4y x . B. cos3y x . C. cot 5y x . D. sin 2y x .

Lời giải

Hàm số cos3y x là hàm số chẵn do có tập xác định là D   , ,x D x D    ta có:

cos3( ) cos( 3 ) cos3x x x    .

Câu 76: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn
A. 33sin 4siny x x  . B. 3sin 4cosy x x  .

C. 24cos siny x x  . D. 24sin cosy x x  .
Lời giải

Hàm số 24sin cosy x x  có tập xác định D   .

Suy ra ,x D x D    .

  24sin cosf x x x  .

       2 24sin cos 4sin cosf x x x x x f x        .

Vậy suy ra hàm số 24sin cosy x x  là hàm số chẵn.

Câu 77: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. 3cos .siny x x . B. sin .cos 2y x x .

C. 2019cos 2020y x  . D. 2

tan
tan 1

xy
x




.
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Lời giải

Xét hàm số   2019 cos 2020y f x x  

TXĐ: D   .

x x     .

     2019 cos 2020 2019 cos 2020f x x x f x       .

Kết luận: Hàm số 2019cos 2020y x  là hàm số chẵn.

Câu 78: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. sin 3y x  . B.
22cos

sin 2
xy

x



. C. 2siny x x . D. 2cos sin 2y x x  .

Lời giải

Xét các đáp án ta thấy ở phương án C hàm số   2siny f x x x  có

Tập xác địnhD thỏa mãn:

1) .x D x D   

2)      2 2sin sin , .f x x x x x f x x D      

Do đó hàm số 2siny x x là hàm số lẻ.

Các hàm số ở các đáp án còn lại không thỏa mãn định nghĩa hàm số lẻ.

Câu 79: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn.
A. sin 2021 cos 2022y x x  . B. cot 2021 2022siny x x  .

C. tan 2021 cot 2022y x x  . D. 2021cos 2022siny x x  .
Lời giải

Xét hàm  sin 2021 cos 2022 1y x x  ta có

TXĐ D   . x D x D     .

Có        sin 2021 cos 2022 sin 2021 cos 2022y x x x x x y x        nên là hàm chẵn.

Câu 80: Có bao nhiêu hàm số chẵn trong các hàm số sau: siny x , cos3y x , tan 2y x và

coty x ?
A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 .

Lời giải

Vì hàm số siny x có tập xác định D   và sin sinx x  nên siny x là hàm số chẵn.

Vì hàm số cos3y x có tập xác định D   và     cos 3 cos 3 cos 3x x x    nên

cos3y x là hàm số chẵn.
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Câu 81: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. sin .y x . B. 2 sin .y x x C. .
cos
xy
x

 D. sin .y x x 

Lời giải

Ta kiểm tra được A là hàm số chẵn, các đáp án B, C, D là hàm số lẻ.

Câu 82: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?

A. sin cos 2 .y x x B. 3sin .cos .
2

y x x    
 

C.
2

tan .
tan 1

xy
x




D. 3cos sin .y x x

Lời giải

Ta dễ dàng kiểm tra được A, C, D là các hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ O .

Xét đáp án B, ta có   3 3 4sin .cos sin .sin sin
2

y f x x x x x x      
 

. Kiểm tra được đây là

hàm số chẵn nên có đồ thị đối xứng qua trục tung.

Câu 83: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
A. 2cos sin .y x x  B. sin cos .y x x  C. cos .y x  D. sin .cos3 .y x x

Lời giải

Ta kiểm tra được đáp án A và C là các hàm số chẵn. Đáp án B là hàm số không chẵn, không lẻ.
Đáp án D là hàm số lẻ.

Câu 84: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?

A. cot 4 .y x B. sin 1.
cos
xy
x


 C. 2tan .y x D. cot .y x

Lời giải

Ta kiểm tra được đáp án A là hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ.

Đáp án B là hàm số không chẵn, không lẻ. Đáp án C và D là các hàm số chẵn.

Câu 85: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. sin .
2

y x   
 

B. 2sin .y x C. cot .
cos

xy
x

 D. tan .
sin

xy
x



Lời giải

Viết lại đáp án A là sin cos .
2

y x x    
 

Ta kiểm tra được đáp án A, B và D là các hàm số chẵn. Đáp án C là hàm số lẻ.

Câu 86: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
A. 21 sin .y x  B. 2cot .sin .y x x

C. 2 tan 2 cot .y x x x  D. 1 cot tan .y x x  

Lời giải
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Chọn C

Ta kiểm tra được đáp án A, B và D là các hàm số chẵn. Đáp án C là hàm số lẻ.

Câu 87: Cho hàm số   sin 2f x x và   2tan .g x x Chọn mệnh đề đúng

A.  f x là hàm số chẵn,  g x là hàm số lẻ. B.  f x là hàm số lẻ,  g x là hàm số chẵn.

C.  f x là hàm số chẵn,  g x là hàm số chẵn. D.  f x và  g x đều là hàm số lẻ.

Lời giải

Chọn B

 Xét hàm số   sin 2 .f x x

TXĐ: D  . Do đó D D.x x    

Ta có      sin 2 sin 2f x x x f x        f x là hàm số lẻ.

 Xét hàm số   2tan .g x x

TXĐ:  D \  .
2

k k     
 

  Do đó D D.x x    

Ta có        2 2 2tan tan tang x x x x g x          f x là hàm số chẵn.

Câu 88: Cho hai hàm số   2

cos 2
1 sin 3

xf x
x




và   2

sin2 cos3
2 tan
x x

g x
x





. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.  f x lẻ và  g x chẵn. B.  f x và  g x chẵn.

C.  f x chẵn,  g x lẻ. D.  f x và  g x lẻ.

Lời giải

 Xét hàm số   2

cos 2 .
1 sin 3

xf x
x




TXĐ: D  . Do đó D D.x x    

Ta có    
   2 2

cos 2 cos 2
1 sin 3 1 sin 3

x xf x f x
x x


   

  
 f x là hàm số chẵn.

 Xét hàm số   2

sin2 cos3
.

2 tan
x x

g x
x






TXĐ:  D \  
2

k k     
 

  . Do đó D D.x x    

Ta có      
   2 2

sin 2 cos 3 sin 2 cos 3
2 tan 2 tan
x x x x

g x g x
x x

   
   

  
 g x là hàm số chẵn.
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Vậy  f x và  g x chẵn.

Câu 89: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?

A.
3

1 .
sin

y
x

 B. sin .
4

y x    
 

C. 2 cos .
4

y x    
 

D. sin2 .y x

Lời giải

Viết lại đáp án B là  1sin sin cos .
4 2

y x x x     
 

Viết lại đáp án C là 2 cos sin cos .
4

y x x x     
 

Kiểm tra được đáp án A là hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ.

Ta kiểm tra được đáp án B và C là các hàm số không chẵn, không lẻ.

Xét đáp án D.

 Hàm số xác định  sin 2 0 2 2 ; 2 ;
2

x x k k x k k              

 ;  .
2

D k k k       


 Chọn D
4

x 
  nhưng D.

4
x 

    Vậy sin2y x không chẵn, không lẻ.

Câu 90: Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Đồ thị hàm số siny x đối xứng qua gốc tọa độ .O
B. Đồ thị hàm số cosy x đối xứng qua trục .Oy

C. Đồ thị hàm số tany x đối xứng qua trục .Oy

D. Đồ thị hàm số tany x đối xứng qua gốc tọa độ .O
Lời giải

Ta kiểm tra được hàm số siny x là hàm số chẵn nên có đồ thị đối xứng qua trục O y . Do

đó đáp án A sai.

Câu 91: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A.  2cos sin 2 .
2

y x x      
 

B. sin sin .
4 4

y x x          
   

C. 2 sin sin .
4

y x x    
 

D. sin cos .y x x 

Lời giải

Viết lại đáp án A là  2cos sin 2 2sin sin 2 .
2

y x x x x         
 
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Viết lại đáp án B là sin sin 2sin .cos 2 sin .
4 4 4

y x x x x             
   

Viết lại đáp án C là 2 sin sin sin cos sin cos .
4

y x x x x x x        
 

Ta kiểm tra được đáp án A và B là các hàm số lẻ. Đáp án C là hàm số chẵn.

Xét đáp án D.

 Hàm số xác định  
sin 0

D 2 ; 2  .
cos 0 2

x
k k k

x
 

          


 Chọn D
4

x 
  nhưng D.

4
x 

    Vậy sin cosy x x  không chẵn, không lẻ.

Câu 92: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. 4 cos .
3

y x x     
 

B. 2017 cos .
2

y x x     
 

C. 20182015 cos sin .y x x   D. 2017 2018tan sin .y x x 
Lời giải

Viết lại đáp án B là 2017 2017cos sin .
2

y x x y x x       
 

Ta kiểm tra được đáp án A và D không chẵn, không lẻ. Đáp án B là hàm số lẻ. Đáp án C là hàm
số chẵn.

Câu 93: Trong các hàm số sau sau. Hàm số nào có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng?
A. tany x . B. siny x . C. coty x . D. cosy x .

Lời giải

Xét hàm số cosy x .

Tập xác định D   là tập đối xứng và  cos cosx x  nên cosy x là hàm số chẵn.

Câu 94: Hàm số nào là hàm số chẵn trong các hàm số sau?

A. sin .cosy x x . B. tany x . C. coty x . D. 2sin .cosy x x .
Lời giải

Hàm số 2sin .cosy x x thỏa mãn tính chất của hàm số chẵn:

   2sin .cosy x x x    2sin .cosx x y x  , x  .

Câu 95: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A. sin 4y x . B. cos 5y x . C. tan 4y x . D. cot10y x .

Lời giải

Hàm số cos 2y x có tập xác định D  .
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Với mọi x D ta có x D  và    cos 2 cos 2x x  nên hàm số cos 2y x là hàm số chẵn.

Câu 96: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?
A. 2 cosy x . B. 2 tany x . C. 2 siny x . D.  2cos 1y x  .

Lời giải

Hàm số 2 tany x và 2 siny x là hàm số lẻ.

Hàm số  2cos 1y x  không thỏa    y x y x  nên là hàm số không chẵn.

Hàm số 2 cosy x là hàm số chẵn vì TXĐ: D  và  2cos 2cosx x  .

Câu 97: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn trên  ?

A. .cos 2y x x . B.  2 1 .siny x x  . C.
2

cos
1

xy
x




. D.
2

tan
1

xy
x




.

Lời giải

Xét hàm số   2

cos
1

xy f x
x

 


có tập xác định D  

 x D x D    

 x D  :    
 

 2 2

cos cos
11

x xf x f x
xx


   

 

Vậy hàm số f là hàm chẵn.

Câu 98: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn trên  ?

A. sin
2

y x   
 

. B. tany x . C. siny x . D. sin
6

y x    
 

.

Lời giải

Ta có sin cos
2

y x x    
 

là hàm số chẵn trên  .

Câu 99: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng?
A. siny x x . B. cosy x . C. 1 siny x  . D. sin cosy x x .

Lời giải
Đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng là đồ thị của hàm số lẻ.
A:. Hàm số ( ) siny f x x x  :
Tập xác định: D  .
Ta có: :x D x D    và ( ) ( ) sin( ) sin ( ).f x x x x x f x     

Do đó hàm số siny x x là hàm số chẵn.
B:. Hàm số cosy x là hàm số chẵn trên  .
C:. Hàm số ( ) 1 siny f x x   :

Ta có: 0; 2
2 2

f f         
   

.
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Lúc đó:
2 2

f f        
   

và
2 2

f f         
   

Do đó, hàm số 1 siny x  không phải là hàm số chẵn và không phải hàm số lẻ.
D:. Hàm số ( ) cos siny f x x x  :
Tập xác định: D  .
Ta có: :x D x D    và ( ) cos( ) sin( ) cos sin ( ).f x x x x x f x       

Do đó hàm số ( ) cos siny f x x x  là hàm số lẻ.
Vậy đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng là đồ thị của hàm số ( ) cos sin .y f x x x 

Câu 100: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. sin 2022 cos2021y x x  . B. 2021cos 2023 siny x x  .

C. cot 2021 2022 siny x x  . D. tan 2021 cot 2022y x x  .
Lời giải

Xét hàm số   sin 2016 cos2017y f x x x   . Tập xác định.D  .

Với mọi x D , ta có x D  .

Ta có      sin 2016 cos 2017 sin 2016 cos2017f x x x x x f x        .

Vậy  f x là hàm số chẵn.

Câu 101: Hàm số nào sau đâu có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng?
A.  | sin |y x . B. coty x . C. tany x . D. siny x  .

Lời giải
Vì | sin( ) | | sin |x x  với mọi x nên hàm số  | sin |y x là hàm số chẵn, nên đồ thị sẽ đối
xứng qua trục tung.

Câu 102: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. siny x . B. siny x x  . C. cosy x x . D. sin xy
x

 .

Lời giải

Xét hàm số siny x Tập xác định D  nên x x     .

     sin siny x x x y x     .

Hàm lẻ.

Xét hàm số siny x x  , tập xác định D  nên:

x x     .          sin siny x x x x x y x            .

Hàm lẻ.

Xét hàm số cosy x x có tập xác định D  nên:

x x     .          cos cosy x x x x x y x          .
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Hàm lẻ.

Xét hàm số sin xy
x

 tập xác định  \ 0D  nên:

x D x D    .      sin
sin

x
y x x y x

x


    


Hàm chẵn.

Câu 103: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn
A. siny x . B. tany x . C.  cot 2y x . D. siny x .

Lời giải

Ta có hàm số siny x có tập xác định D 

Và    sin siny x x x y x    

Vậy hàm số siny x là hàm số chẵn.

Câu 104: Trong các hàm số: 2 siny x ; sin 3y x  ;
5sin 2019
2

y x   
 

, có bao nhiêu hàm lẻ?

A. 3. B. 0. C. 1. D. 2 .
Lời giải

* Xét 2siny x

Tập xác định: D   .

Với x D x D     và      2sin 2siny x x x y x       nên 2siny x là hàm lẻ

* Xét sin 3y x 

Tập xác định: D   .

Với x D x D     và      sin 3 sin 3y x x x y x         nên sin 3y x  không

là hàm lẻ

* Xét
5sin 2019 sin 2019 cos 2019
2 2

y x x x           
   

Tập xác định: D   .

Với x D x D     và        cos 2019 cos 2019 cos 2019y x x x x y x         nên

5sin 2019
2

y x   
 

là hàm chẵn.

Câu 105: Cho hai hàm số   sin 2f x x và   cos3g x x . Chọn mệnh đề đúng

A. f là hàm số chẵn và g là hàm số lẻ. B. f và g là hai hàm số chẵn.
C. f và g là hai hàm số lẻ. D. f là hàm số lẻ và g là hàm số chẵn.
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Lời giải

Tập xác định của hai hàm số là: D   .

Ta có:      sin 2 sin 2f x x x f x        f là hàm số lẻ.

     cos 3 cos3g x x x g x     g là hàm số chẵn.

Câu 106: Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn trên tập xác định của nó?
tan2y x , 2018siny x ,  3y c x  os , coty x .

A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 1.
Lời giải

Hàm số tan 2y x có

Tập xác định: \ , .
4 2

D k k     
 

 

Ta có: x D x D     và      tan 2 tan 2f x x x f x       .

Vậy hàm số tan 2y x là hàm số lẻ.

Hàm số  cos 3 cosy x x    là hàm số chẵn.

Tương tự, kiểm tra được các hàm số 2018sin ; coty x y x  là các hàm số chẵn trên tập xác

định của nó.

Câu 107: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?

A. cot 4y x . B. sin 1
cos
xy
x


 . C. 2tany x . D. coty x .

Lời giải

Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.

Trong các hàm số trên, chỉ có hàm số cot 4y x là hàm số lẻ.

Vậy, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ là cot 4y x .

Câu 108: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?

A. sin .cos 2y x x . B. 3sin .cos
2

y x x    
 

.

C. 2

tan
tan 1

xy
x




. D. 3cos .siny x x .

Lời giải

Xét hàm số   3 4sin .cos sin
2

y f x x x x     
 

có tập xác định D  

 x D x D    .
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       4 4: sin sinx D f x x x f x      

Vậy hàm số f là hàm số chẵn Đồ thị của hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

Câu 109: Cho hàm số   sin 2f x x và   2tang x x . Chọn mệnh đề đúng?

A.  f x là hàm số chẵn,  g x là hàm số lẻ.

B.  f x là hàm số lẻ,  g x là hàm số chẵn.

C.  f x là hàm số chẵn,  g x là hàm số chẵn.

D.  f x và  g x đều là hàm số lẻ.

Lời giải

Hàm số  f x có TXĐ là D   x D  thì x D  .

     : sin 2 sin 2x D f x x x f x          hàm số  f x là hàm số lẻ.

Hàm số  g x có TXĐ là \ ,
2

D k k     
 

  x D  thì x D  .

     2 2: g tan tanx D x x x g x        hàm số  g x là hàm số chẵn.

Câu 110: Trong các hàm số: 2siny x ; sin 3y x  ; 5sin 2021
2

y x   
 

, có bao nhiêu hàm lẻ?

A. 3 . B. 0 . C. 1. D. 2 .
Lời giải

* Xét 2siny x

Tập xác định: D   .

Với x D x D     và      2sin 2siny x x x y x       nên 2siny x là hàm lẻ

* Xét sin 3y x 

Tập xác định: D   .

Với x D x D     và      sin 3 sin 3y x x x y x         nên sin 3y x  không

là hàm lẻ

* Xét 5sin 2019 sin 2019 cos 2019
2 2

y x x x           
   

Tập xác định: D   .

Với x D x D     và        cos 2019 cos 2019 cos 2019y x x x x y x         nên

5sin 2019
2

y x   
 

là hàm chẵn.
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